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BIỂU PHÍ BẢO HIỂM 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP ĐÓNG PHÍ MỘT LẦN MỞ RỘNG 

 

- PHÚC BẢO AN KHANG MỞ RỘNG – 

 

 (Được phê chuẩn theo công văn số 4854/BTC-QLBH ngày 13 tháng 4 năm 2017 

của Bộ Tài chính) 

 

 

I. SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

 

Số tiền bảo hiểm là số tiền đã được thỏa thuận giữa Công ty Bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm.  

 

II. PHÍ BẢO HIỂM 

 

1. Bảng dưới đây là tỷ lệ phí bảo hiểm chuẩn đóng một lần trên 1.000 đồng số tiền bảo 

hiểm, phân biệt theo giới tính và tuổi tại thời điểm phát hành hợp đồng của Người 

được bảo hiểm. 

 

 
Bảo hiểm hỗn hợp đóng phí một lần mở rộng 

Thời hạn hợp đồng 02 năm 07 năm 

Tuổi Nam Nam Nam Nữ 

từ 0 - 34 945 945 706 706 

từ 35-44 945 945 708 708 

từ 45-49 945 945 710 710 

50 945 945 712 712 

51 945 945 712 712 

52 945 945 713 713 

53 945 945 713 713 

54 945 945 715 715 

55 945 945 716 716 

56 945 945 717 717 

57 945 945 718 718 

58 945 945 719 719 

59 945 945 720 720 

60 945 945 722 722 

61 945 945 723 723 

62 945 945 725 725 

63 945 945 727 727 

64 945 945 729 729 

65 945 945 731 731 

 

2.  Phí bảo hiểm được làm tròn đến hàng nghìn đồng. 


